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1 Nguyễn Xuân Chân 18/11/1996 Bà Rịa - Vũng Tàu 7.5
Bảy 

rưỡi 8 Tám 7 Bảy 8.5
Tám 

rưỡi 8.5
Tám 

rưỡi 7.5
Bảy 

rưỡi 9 Chín 9 Chín 9 Chín 8.16 Giỏi

2 Lê Ngọc Châu 09/03/1991 An Giang 8 Tám 8 Tám 9 Chín 8 Tám 8 Tám 8.5
Tám 

rưỡi 8.5
Tám 

rưỡi 8.5
Tám 

rưỡi 8 Tám 8.24 Giỏi

3 Cấn Thị Kim Dung 09/08/1987 Lâm Đồng 8 Tám 8 Tám 8.5
Tám 

rưỡi 8.5
Tám 

rưỡi 8 Tám 9 Chín 8 Tám 8 Tám 9 Chín 8.34 Giỏi

4 Nguyễn Thị Phương Dung 08/08/1991 Khánh Hòa 8 Tám 8 Tám 8 Tám 8 Tám 7.5
Bảy 

rưỡi 7.5
Bảy 

rưỡi 8 Tám 8.5
Tám 

rưỡi 9 Chín 8.08 Giỏi

5 Trương Thùy Dung 10/07/1982 Đồng Nai 9 Chín 7.5
Bảy 

rưỡi 8.5
Tám 

rưỡi 8 Tám 8 Tám 8.5
Tám 

rưỡi 8.5
Tám 

rưỡi 9 Chín 9 Chín 8.44 Giỏi

6 Nguyễn Thị Thùy Dương 28/04/1992 Kiên Giang 8 Tám 7.5
Bảy 

rưỡi 8.5
Tám 

rưỡi 8.5
Tám 

rưỡi 8 Tám 9 Chín 8 Tám 8 Tám 9 Chín 8.28 Giỏi

7 Lê Thị Ngọc Giàu 02/05/1996 TP Hồ Chí Minh 8.5
Tám 

rưỡi 8 Tám 7 Bảy 7.5
Bảy 

rưỡi 7.5
Bảy 

rưỡi 8 Tám 8.5
Tám 

rưỡi 8 Tám 9 Chín 8.00 Giỏi

8 Nguyễn Thị Phượng Hằng 13/09/1995 Bình Thuận 9 Chín 8 Tám 8.5
Tám 

rưỡi 8.5
Tám 

rưỡi 7.5
Bảy 

rưỡi 9 Chín 8 Tám 8.5
Tám 

rưỡi 8.5 Tám rưỡi 8.44 Giỏi

9 Hồ Hồng Hạnh 25/10/1989 Đồng Nai 8 Tám 8 Tám 8.5
Tám 

rưỡi 9 Chín 8.5
Tám 

rưỡi 8.5
Tám 

rưỡi 9 Chín 9 Chín 8 Tám 8.46 Giỏi

10 Trịnh Thị Minh Hiền 02/07/1995 Quảng Ngãi 8 Tám 7.5
Bảy 

rưỡi 7.5
Bảy 

rưỡi 8 Tám 8.5
Tám 

rưỡi 8 Tám 8 Tám 8 Tám 9 Chín 8.04 Giỏi

11 Dương Thị Ngọc Hiếu 04/05/1995 Đắk Lắk 8.5
Tám 

rưỡi 7.5
Bảy 

rưỡi 7 Bảy 7.5
Bảy 

rưỡi 8 Tám 7.5
Bảy 

rưỡi 8 Tám 8 Tám 9 Chín 7.90 Khá

12 Lê Huy Hoàng 12/08/1996 Đồng Nai 9 Chín 8 Tám 8 Tám 8.5
Tám 

rưỡi 8 Tám 8.5
Tám 

rưỡi 9 Chín 9 Chín 9 Chín 8.56 Giỏi

13 Đặng Tiến Hưng 28/06/1994 Đồng Nai 8 Tám 7.5
Bảy 

rưỡi 9 Chín 9 Chín 8 Tám 9 Chín 9 Chín 9 Chín 8 Tám 8.46 Giỏi

14 Nguyễn Thị Xuân Hương 10/11/1982 Bình Thuận 8.5
Tám 

rưỡi 8 Tám 8 Tám 7.5
Bảy 

rưỡi 8 Tám 8 Tám 8 Tám 7.5
Bảy 

rưỡi 9 Chín 8.08 Giỏi

15 Đinh Thị Thu Hương 26/08/1992 Lâm Đồng 8 Tám 7.5
Bảy 

rưỡi 7 Bảy 7.5
Bảy 

rưỡi 7.5
Bảy 

rưỡi 7.5
Bảy 

rưỡi 8.5
Tám 

rưỡi 7.5
Bảy 

rưỡi 9 Chín 7.78 Khá

16 Tấn Trung Kiệt 18/10/1993 Đồng Nai 8 Tám 7 Bảy 8 Tám 8.5
Tám 

rưỡi 7.5
Bảy 

rưỡi 7.5
Bảy 

rưỡi 9 Chín 8.5
Tám 

rưỡi 9 Chín 8.12 Giỏi

17 Huỳnh Thị Ngọc Linh 22/03/1979 Phú Yên 7.5
Bảy 

rưỡi 8 Tám 7.5
Bảy 

rưỡi 8 Tám 7.5
Bảy 

rưỡi 8 Tám 8 Tám 8 Tám 9 Chín 7.94 Khá

18 Trần Mỹ Linh 19/08/1992 TP Hồ Chí Minh 9 Chín 8 Tám 7 Bảy 7.5
Bảy 

rưỡi 7.5
Bảy 

rưỡi 8.5
Tám 

rưỡi 8.5
Tám 

rưỡi 8 Tám 9 Chín 8.12 Giỏi

19 Nguyễn Thị Cẩm Linh 21/02/1995 Tây Ninh 8.5
Tám 

rưỡi 7.5
Bảy 

rưỡi 8 Tám 7.5
Bảy 

rưỡi 8.5
Tám 

rưỡi 8.5
Tám 

rưỡi 8 Tám 8 Tám 9 Chín 8.14 Giỏi

20 Võ Thị Loan 09/09/1990 An Giang 9 Chín 7 Bảy 8 Tám 7.5
Bảy 

rưỡi 7.5
Bảy 

rưỡi 7.5
Bảy 

rưỡi 8 Tám 8 Tám 9 Chín 8.00 Giỏi

21 Phạm Duy Luân 16/06/1996 Phú Yên 9 Chín 7.5
Bảy 

rưỡi 7.5
Bảy 

rưỡi 7.5
Bảy 

rưỡi 7.5
Bảy 

rưỡi 7.5
Bảy 

rưỡi 8 Tám 8 Tám 8 Tám 7.88 Khá

22 Triệu Thị Nam 13/02/1985 Thanh Hóa 8 Tám 7.5
Bảy 

rưỡi 9 Chín 8.5
Tám 

rưỡi 8 Tám 8 Tám 9 Chín 8.5
Tám 

rưỡi 8 Tám 8.26 Giỏi

23 Nguyễn Hoài Nam 24/09/1996 Sông Bé 8 Tám 8 Tám 8.5
Tám 

rưỡi 8.5
Tám 

rưỡi 7.5
Bảy 

rưỡi 8 Tám 8.5
Tám 

rưỡi 9 Chín 9 Chín 8.34 Giỏi

24 Nguyễn Hoài Nam 09/03/1996 Đồng Nai 7.5
Bảy 

rưỡi 7.5
Bảy 

rưỡi 7 Bảy 8.5
Tám 

rưỡi 8 Tám 8 Tám 8.5
Tám 

rưỡi 8 Tám 9 Chín 7.98 Khá

25 Vũ Đức Nam 20/01/1996 Thái Bình 7.5
Bảy 

rưỡi 8 Tám 6.5 Sáu rưỡi 8.5
Tám 

rưỡi 8 Tám 8 Tám 8 Tám 8.5
Tám 

rưỡi 9 Chín 7.98 Khá

26 Đoàn Thị Thu Ngân 26/01/1996 Bình Thuận 8.5
Tám 

rưỡi 8 Tám 7.5
Bảy 

rưỡi 9 Chín 7.5
Bảy 

rưỡi 7.5
Bảy 

rưỡi 9.5
Chín 

rưỡi 9 Chín 9 Chín 8.42 Giỏi

27 Bùi Thị Thảo Nguyên 29/05/1996 Ninh Thuận 9 Chín 8 Tám 7 Bảy 8.5
Tám 

rưỡi 8 Tám 7.5
Bảy 

rưỡi 8 Tám 8 Tám 8 Tám 8.08 Giỏi

28 Mai Huỳnh Yến Nhi 28/11/1995 Đồng Nai 8.5
Tám 

rưỡi 7 Bảy 7.5
Bảy 

rưỡi 8 Tám 8.5
Tám 

rưỡi 8.5
Tám 

rưỡi 8.5
Tám 

rưỡi 9 Chín 9 Chín 8.22 Giỏi

Họ và tên

Đào tạo tại cơ sở: 
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29 Vũ Thị Hồng Nhung 02/01/1996 Đồng Nai 8.5
Tám 

rưỡi 8 Tám 8.5
Tám 

rưỡi 8.5
Tám 

rưỡi 7.5
Bảy 

rưỡi 8 Tám 8 Tám 8 Tám 9 Chín 8.30 Giỏi

30 Nguyễn Văn Phương 02/11/1994 Bình Định 7 Bảy 7.5
Bảy 

rưỡi 7 Bảy 8 Tám 6.5
Sáu 

rưỡi 7.5
Bảy 

rưỡi 8 Tám 8 Tám 8 Tám 7.50 Khá

31 Nguyễn Thị Thúy Phượng 01/08/1993 Bình Định 9 Chín 8 Tám 8 Tám 8 Tám 8 Tám 7.5
Bảy 

rưỡi 9 Chín 9 Chín 8 Tám 8.28 Giỏi

32 Nguyễn Hữu Tâm 08/08/1990 Phú Yên 8 Tám 7 Bảy 7.5
Bảy 

rưỡi 8 Tám 7.5
Bảy 

rưỡi 7 Bảy 8 Tám 8 Tám 8 Tám 7.70 Khá

33 Vũ Minh Tâm 19/03/1990 Lâm Đồng 7.5
Bảy 

rưỡi 8 Tám 8.5
Tám 

rưỡi 7.5
Bảy 

rưỡi 8 Tám 8 Tám 8 Tám 8 Tám 9 Chín 8.02 Giỏi

34 Nguyễn Thị Thu Thảo 19/01/1998 Quảng Nam 8.5
Tám 

rưỡi 8.5
Tám 

rưỡi 7.5
Bảy 

rưỡi 8 Tám 7.5
Bảy 

rưỡi 8.5
Tám 

rưỡi 8 Tám 7.5
Bảy 

rưỡi 8.5 Tám rưỡi 8.10 Giỏi

35 Tăng Minh Thảo 06/02/1992 TP Hồ Chí Minh 8 Tám 8 Tám 8 Tám 7.5
Bảy 

rưỡi 8 Tám 8.5
Tám 

rưỡi 8 Tám 8 Tám 8.5 Tám rưỡi 8.02 Giỏi

36 Trần Dương Ngọc Thảo 08/12/1991 TP Hồ Chí Minh 7.5
Bảy 

rưỡi 7 Bảy 8 Tám 8 Tám 7.5
Bảy 

rưỡi 7 Bảy 8 Tám 7.5
Bảy 

rưỡi 8 Tám 7.64 Khá

37 Nguyễn Thị Hồng Thơm 16/06/1993 Thanh Hóa 8 Tám 8.5
Tám 

rưỡi 7.5
Bảy 

rưỡi 7.5
Bảy 

rưỡi 8 Tám 8 Tám 8.5
Tám 

rưỡi 8 Tám 9 Chín 8.08 Giỏi

38 Trần Nguyễn Anh Thư 16/06/1995 TP Hồ Chí Minh 9 Chín 7.5
Bảy 

rưỡi 7 Bảy 8 Tám 8 Tám 8 Tám 8 Tám 8 Tám 8.5 Tám rưỡi 8.04 Giỏi

39 Phan Công Thức 01/06/1993 Bình Định 7.5
Bảy 

rưỡi 7 Bảy 7.5
Bảy 

rưỡi 8.5
Tám 

rưỡi 7.5
Bảy 

rưỡi 7 Bảy 8 Tám 8.5
Tám 

rưỡi 8 Tám 7.74 Khá

40 Lê Thái Diễm Thúy 28/01/1993 Quảng Nam 8.5
Tám 

rưỡi 8 Tám 7 Bảy 8.5
Tám 

rưỡi 8 Tám 8 Tám 8.5
Tám 

rưỡi 8 Tám 9 Chín 8.20 Giỏi

41 Võ Thị Thanh Thủy 30/03/1977 Bình Định 8.5
Tám 

rưỡi 8 Tám 7.5
Bảy 

rưỡi 8 Tám 8 Tám 8.5
Tám 

rưỡi 8.5
Tám 

rưỡi 8 Tám 9 Chín 8.22 Giỏi

42 Cao Huỳnh Thủy Tiên 26/12/1981 Đồng Nai 9 Chín 7.5
Bảy 

rưỡi 8.5
Tám 

rưỡi 8 Tám 8 Tám 8.5
Tám 

rưỡi 8 Tám 8 Tám 8 Tám 8.20 Giỏi

43 Hoàng Thị Quỳnh Trang 10/01/1983 Sông Bé 8.5
Tám 

rưỡi 9 Chín 8 Tám 7.5
Bảy 

rưỡi 8 Tám 7.5
Bảy 

rưỡi 8 Tám 8 Tám 8 Tám 8.08 Giỏi

44 Huỳnh Thị Thu Trang 10/04/1987 Bến Tre 7 Bảy 8 Tám 7.5
Bảy 

rưỡi 7.5
Bảy 

rưỡi 8 Tám 7 Bảy 7.5
Bảy 

rưỡi 7.5
Bảy 

rưỡi 8 Tám 7.54 Khá

45 Nguyễn Phạm Thiên Trang 29/08/1995 TP Hồ Chí Minh 7.5
Bảy 

rưỡi 8 Tám 7 Bảy 8 Tám 7.5
Bảy 

rưỡi 8.5
Tám 

rưỡi 8 Tám 8 Tám 8 Tám 7.80 Khá

46 Phan Minh Trí 26/08/1992 Bình Định 7.5
Bảy 

rưỡi 7.5
Bảy 

rưỡi 8 Tám 8.5
Tám 

rưỡi 7.5
Bảy 

rưỡi 7.5
Bảy 

rưỡi 8 Tám 7.5
Bảy 

rưỡi 8 Tám 7.82 Khá

47 Đặng Đào Chí Trung 02/10/1988 Bà Rịa - Vũng Tàu 9 Chín 7.5
Bảy 

rưỡi 7.5
Bảy 

rưỡi 7.5
Bảy 

rưỡi 8 Tám 8 Tám 8 Tám 8 Tám 8 Tám 7.96 Khá

48 Nguyễn Thị Phương Tuyền 22/09/1996 Khánh Hòa 7.5
Bảy 

rưỡi 7 Bảy 8 Tám 7.5
Bảy 

rưỡi 8 Tám 7.5
Bảy 

rưỡi 8 Tám 8.5
Tám 

rưỡi 8 Tám 7.72 Khá

49 Nông Thị Tuyền 07/12/1990 Đắk Lắk 8.5
Tám 

rưỡi 7.5
Bảy 

rưỡi 8.5
Tám 

rưỡi 7.5
Bảy 

rưỡi 7.5
Bảy 

rưỡi 8 Tám 8 Tám 9 Chín 8 Tám 8.04 Giỏi

50 Đỗ Thị Phương Uyên 13/10/2000 Ukraine 8 Tám 7 Bảy 7.5
Bảy 

rưỡi 7.5
Bảy 

rưỡi 7.5
Bảy 

rưỡi 7 Bảy 8 Tám 8 Tám 8 Tám 7.62 Khá

51 Nguyễn Thị Vân 05/07/1985 Nghệ An 8.5
Tám 

rưỡi 7 Bảy 9 Chín 8.5
Tám 

rưỡi 7.5
Bảy 

rưỡi 8.5
Tám 

rưỡi 8 Tám 8.5
Tám 

rưỡi 8 Tám 8.20 Giỏi

52 Cao Thị Lan Viên 02/11/1982 Quảng Ngãi 8 Tám 7.5
Bảy 

rưỡi 8 Tám 8.5
Tám 

rưỡi 8 Tám 7.5
Bảy 

rưỡi 8.5
Tám 

rưỡi 8.5
Tám 

rưỡi 9 Chín 8.18 Giỏi

53 Ngô Thị Vũ Vy 04/02/1989 Bình Định 9 Chín 7.5
Bảy 

rưỡi 7.5
Bảy 

rưỡi 8 Tám 8.5
Tám 

rưỡi 7.5
Bảy 

rưỡi 8 Tám 8 Tám 8 Tám 8.04 Giỏi

Ấn định danh sách có 53 học viên

Hà Nội, ngày    tháng    năm 2018

VIỆN TRƯỞNG VIỆN NCSP

Hoàng Thị Hạnh

NGƯỜI VÀO ĐIỂM

Nguyễn Thị Tĩnh


